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I CÔNG CHỨC

1 Nguyễn Văn Thành 17/6/1976 Nam Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Sở

2 Nguyễn Thanh Huy 25/8/1980 Nam Thanh tra viên Thanh tra Sở

3 Võ Thế Dũng 1977 Nam Chuyên viên chính Chi cục Quản lý đất đai 

4 Nguyễn Hữu Ninh 1982 Nam Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai 

5 Nguyễn Thành Tâm 1981 Nam Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai 

6 Võ Tú Anh 1982 Nam Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai 

7 Lăng Thị Minh Hoa 1989 Nữ Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai 

8 Ngô Thanh Hằng 1990 Nữ Nhân viên Chi cục Quản lý đất đai 

9 Hoàng Ngọc Hà Trang 1989 Nữ Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai 

10 Đỗ Nguyễn Xuân Sơn 1983 Nam Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai 

11 Lê Mai Tôn Tuyến 1982 Nam Chuyên viên
Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám, Sở 

TNMT

12 Dương Thị Quỳnh Trang 13/07/1990 Nữ Nhân viên
Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám, Sở 

TNMT

VIÊN CHỨC
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13 Trần Đức Độ 05/11/1980 Nam Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin

14 Nguyễn Tấn Thanh 08/06/1967 Nam Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất

15 Nguyên Minh Tuấn 31/03/1977 Nam Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất

16 Đỗ Duy Bình 11/02/1976 Nam
P.Trưởng phụ trách Phòng Kỹ thuật đo 

đạc và thông tin đất đai
Trung tâm Phát triển Quỹ đất

17 Đoàn Quý Dương 05/12/1971 Nam Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Quỹ đất

18 Đỗ Duy Luân 15/10/1987 Nam Phó Trưởng Phòng Phát triển Quỹ đất Trung tâm Phát triển Quỹ đất

19 Hà Văn Hùng 20/10/1980 Nam
Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật đo đạc và 

thông tin đất đai
Trung tâm Phát triển Quỹ đất

20 Nguyễn Công Thành 13/11/1983 Nam Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Quỹ đất

21 Khắc Mạnh Cường 05/11/1983 Nam Đo đạc bản đồ viên hạng III Trung tâm Phát triển Quỹ đất

22 Từ Thế Anh 19/12/1981 Nữ Chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

23 Lê Thị Thu Nguyệt 29/06/1977 Nữ Chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

24 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/04/1976 Nữ Chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

25 Nguyễn Thị Thu Hoa 03/12/1975 Nữ Chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

26 Đỗ Thị Sô 15/07/1986 Nữ Kế toán viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

27 Khổng Huyền Nhi 20/08/1987 Nữ Chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất
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28 Phan Hoàng Tuấn Anh 19/09/1986 Nam Địa chính viên hạng III Trung tâm Phát triển Quỹ đất

29 Đào Thị Phương Lam 05/01/1971 Nam Chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

30 Võ Quang Huy 12/11/1982 Nam Phó Phòng Kỹ thuật địa chính Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

31 Vũ Thị Mỹ Linh 11/07/1974 Nam Phó phòng Thông tin - Lưu trữ Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

32 Lưu Minh Ngọc 08/01/1970 Nam Địa chính viên hạng III Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

33 Nguyễn Ngọc Khánh Trang 18/07/1985 Nữ Địa chính viên hạng III Văn phòng Đăng ký Đất đai Khánh Hòa

34 Đàm Thị Thu Hà 07/12/1975 Nữ Chuyên viên Văn phòng Đăng ký Đất đai Khánh Hòa

35 Nguyễn Hữu Đức 1978 Nam Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Sơn

36 Bùi Xuân Đề 1973 Nam Địa chính viên hạng IV
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Sơn

37 Nguyễn Xuân Kỳ 1977 Nam Địa chính viên hạng III
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Sơn

38 Lê Xuân Khoa 1981 Nam Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Vĩnh

39 Nguyễn Quang Phương 1985 Nam Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Vĩnh

40 Nguyễn Thị Hiệu 1990 Nữ Chuyên viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Vĩnh

41
Đào Nguyên Duy Nhất 

Thống
1986 Nam Chuyên viên

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Vĩnh

42 Phan Thành Nghĩa 06/03/1985 Nam Tổ trưởng Tổ Đăng ký và Cấp GCN
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Vĩnh
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43 Huỳnh Hữu Hạnh 1964 Nam Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

44 Nguyễn Bình Nguyên 1985 Nam Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

45 Nguyễn Thị Huệ 1974 Nữ Tổ trưởng
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

46 Nguyễn Đức Lợi 1976 Nam Tổ trưởng
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

47 Nguyễn Sỹ Lâm 1984 Nam Tổ trưởng
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

48 Lê Thụy Thùy Uyên 1984 Nữ Tổ Phó
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

49 Huỳnh Thị Thanh Thủy 1981 Nữ Chuyên viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

50 Nguyễn Tiến Dũng 1979 Nam Địa chính viên hạng III
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

51 Nguyễn Thị Phượng 1985 Nữ Chuyên viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

52 Phạm Xuân Thạch 1981 Nam Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

53 Nguyễn Hùng Phong 1976 Nam Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

54 Nguyễn Thành Hiếu 1983 Nam Địa chính viên hạng IV
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

55 Nguyễn Thị Lệ Thủy 1985 Nữ Tổ trưởng Tổ Đăng ký và cấp GCN
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

56 Lê Thị Mỹ Dung 1989 Nữ Nhân viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

57 Lê Tư Thành 1981 Nam Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật địa chính
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang
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58 Hoàng Văn Bình 1985 Nam Đo đạc bản đồ viên hạng III
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

59 Nguyễn Quốc Thái Hòa 1989 Nam Địa chính viên hạng IV
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

60 Nguyễn Bá Nhì 1990 Nam Đo đạc bản đồ viên hạng IV
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

61 Huỳnh Thị Hồng Lam 1983 Nữ Chuyên viên 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

62 Tôn Nữ Huyền Thanh 1982 Nữ Tổ trưởng Tổ HC-TH
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

63 Phan Thị Rự 1975 Nữ Chuyên viên 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

64 Nguyễn Thị Diễm Châu 1983 Nữ Địa chính viên hạng III
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

65 Hồ Thị Ngọc Dung 1985 Nữ Địa chính viên hạng III
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Nha Trang

66 Lê Trần Thái  02/01/1983 Nam Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Cam Ranh

67 Phan Đăng Cương  12/4/1982 Nam Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Cam Ranh

68 Trần Hồ Chí Trung 08/10/1991 Nam Chuyên viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  TP. 

Cam Ranh

69 Nguyễn Văn Thịnh 02/11/1982 Nam Địa chính viên hạng III
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện thị xã Ninh Hòa

70 Nguyễn Hoàng Sang 07/05/1983 Nam Địa chính viên hạng III
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện thị xã Ninh Hòa

KHÁC

71 Nguyễn Mạnh Tiến 23/09/1993 Nam Nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

72 Ngô Xuân Vỵ 1977 Nam Nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất
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73 Thân Trọng Hiếu 16/09/1995 Nam Nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

74 Trần Phương Hà 02/01/1996 Nữ Nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất

75 Cao Xuân Thông 13/04/1983 Nam Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

76 Đặng Thế Hùng 21/02/1973 Nam Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

77 Nguyễn Dương 06/11/1980 Nam Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

78 Lê Võ Ngọc Vũ 14/11/1992 Nam Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

79 Trần Việt Sơn 23/01/1991 Nam Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

80 Phan Quốc Đạt 10/12/1996 Nam Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

81 Ngô Vĩnh Minh 26/02/1988 Nam Nhân viên Văn phòng Đăng ký Đất đai Khánh Hòa

82 Nguyễn Mạnh Dũng 1991 Nam Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

83 Phan Xuân Ngân 04/03/1990 Nữ Nhân viên Văn phòng Đăng ký Đất đai Khánh Hòa

84 Nguyễn Trần Việt Linh 23/03/1995 Nam Nhân viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

85 Ngô Thị Vân Thùy 15/06/1986 Nữ Nhân viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

86 Huỳnh Thị Hàn Ni 17/02/1985 Nữ Tổ trưởng Tổ Đăng ký và cấp GCN
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Diên Khánh

87 Nguyễn Phạm Huyền Trân 15/08/1993 Nữ Nhân viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Cam Lâm
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88 Trần Nguyên Phú 24/02/1979 Nam Nhân viên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Khánh Sơn

89 Nguyễn Thế Hòa 25/01/1982 Nam Tổ Phó Tổ Đăng ký và Cấp GCN
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Vạn Ninh 

90 Hoàng Đình Hưng 30/09/1983 Nam Nhân viên 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại  

huyện Vạn Ninh 
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